
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Câu 1. Chi tiết nói lên cảnh cơ cực, nghèo đói của gia đình bác Lê là: 

A. Ăn đói, mặc rách, nhà cửa lụp xụp, từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc. 

B. Ăn đói mặc rách, nhà tập thể chật chội , từ sáng đã ra đồng kiếm con cua, con ốc  

C. Ăn đói, mặc rách, nhà cửa lụp xụp, chỉ có một thửa ruộng con con. 

Câu 2. Nguồn sống của gia đình bác Lê thu nhập từ: 

A. Ruộng của nhà bác Lê.  

B. Đi làm mướn. 

C.  Đồng lương của bác Lê. 

Câu 3. Vào mùa trở rét thì gia đình bác Lê ngủ trên: 

A.  Chiếc giường cũ nát. 

Cảnh đông con 

      Mẹ con bác Lê ở một căn nhà cuối phố, một căn nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác, có mỗi một chiếc giường 

nan đã gãy nát. Mùa rét thì rải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó. Từ sáng sớm tinh sương, mùa nực cũng như 

mùa rét, bác ta phải trở dậy đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn, tuy bác phải 

làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày 

sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng kia đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ, bác Lê lo sợ vì không ai 

mướn làm việc gì nữa. Thế là cả nhà chịu đói. Mấy đứa nhỏ nhất khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt 

chúng nó thâm tím lại vì rét. Bác Lê ôm lấy con trong ổ rơm lấy cái hơi ấm của mình ấp ủ cho nó. 

      Hai thằng con lớn thì từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc hay đi mót những bông lúa còn sót lại trong khe 

ruộng. Thật là sung sướng, nếu chúng đem về được một lượm, trong những ngày may mắn. Vội vàng bác Lê đẩy con ra lấy 

bó lúa để dưới chân vò nát, vét hột thóc, giã lấy gạo. Rồi một bữa cơm lúc buổi tối giá rét, mẹ con xúm quanh nồi, trong khi 

bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh.  

                                                                         THẠCH LAM – Trích (Nhà mẹ Lê)  

Họ và tên: ……………………………… Lớp : ……………… 

Bài tập bổ trợ 

Lớp 4 – số 10 

Đọc thầm văn bản sau: 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 
cầu: 

 

- Danh từ là những từ dùng chỉ sự vật (người, vật, hiện 

tượng, khái niệm, đơn vị,...). Có 2 loại danh từ đó là danh 

từ chung và danh từ riêng. 

- Động từ :  là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự 

vật. 

- Tính từ  :  là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất 

của vật, hoạt động, trạng thái,... 



  

B. Chiếc nệm mới. 

C. Chiếc chiếu rách. 

 Câu 4. Nguyên nhân dẫn đến gia đình Bác Lê nghèo đói:  

      A. Các con bác Lê bị tàn tật, ốm đau.. 

      B.  Bị thiên tai, mất mùa. 

      C. Gia đình không có ruộng, đông con. 

Câu 5. Theo nhà văn, khoảng thời gian nào là những ngày sung sướng của gia đình bác Lê? 

      A. Những ngày rét. 

      B.  Những ngày ấm áp. 

      C. Những ngày có người mướn. 

Câu 6. Đến mùa rét, khi không có ai mướn, nhà bác Lê phải chịu cảnh gì? Chi tiết nào cho em 

biết điều đó? 

 

 

 

 

Câu 7. Để kiếm được cái ăn trong những ngày rét, những đứa con của bác Lê đã phải làm gì? 

      A. Hai thằng con lớn thì từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc hay đi mót những 

bông lúa còn sót lại trong khe ruộng. 

      B.  Hai thằng con lớn thì buổi sáng cũng như buổi chiều phải ra cánh đồng kiếm con cua, con 

ốc hay đi mót những bông lúa còn sót lại trong khe ruộng. 

      C. Hai thằng con lớn thì từ sáng phải đi khắp xóm đến từng nhà để xin ăn. 

Câu 8. Chi tiết nào trong bài gây ấn tượng sâu sắc với em nhất? Vì sao? 

 

 

 

  

Câu 9. Theo em, qua bài văn, tác giả đã thể hiện tình cảm gì với bác Lê?   



  

 

 

 

 

Câu 10. Cho đoạn văn sau:      
                    “ Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng 

mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, 

sếu, vạc, ốc, le le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông xơ xác tận đâu cũng bay 

về cả vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày họ cãi cọ om bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một 

mồi tép, có những anh cò vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng 

được miếng nào.” 

                                                                               Theo Tô Hoài. 

Em hãy xếp các từ gạch chân vào bảng phân loại bên dưới. 

Động từ Tính từ 

………………………………………………………………

………………………………………………………………
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